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1 TA0284 1581110001 Lã Minh Anh 25/02/1997 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 TA0285 1781410101 Nguyễn Bá Đức Anh 02/09/1999 18.5 25.0 18.0 13.0 74.5

3 TA0286 1781820102 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/06/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 TA0287 1781110203 Nguyễn Tuấn Anh 20/02/1999 19.5 22.0 28.0 17.0 86.5

5 TA0288 1781210102 Phạm Hoàng Anh 21/09/1999 18.5 21.0 26.0 13.0 78.5

6 TA0289 1781410102 Phạm Trung Tuấn Anh 09/02/1999 18.0 21.0 25.0 5.0 69.0

7 TA0290 1681210103 Trần Quang Anh 10/08/1998 20.0 22.0 30.0 9.0 81.0

8 TA0291 1781410103 Nguyễn Lương Bằng 13/10/1999 18.0 19.0 28.0 14.0 79.0

9 TA0292 178650005 Vũ Thành Công 23/06/1999 19.5 21.0 27.0 12.0 79.5

10 TA0293 1781710106 Nguyễn Quang Đạo 02/12/1999 18.0 24.0 26.0 21.0 89.0

11 TA0294 1681110004 Hà Quốc Đạt 26/06/1998 19.5 23.0 28.0 24.0 94.5

12 TA0295 1781410106 Phạm Quốc Đạt 15/01/1999 20.0 23.0 27.5 10.0 80.5

13 TA0296 1781420204 Đỗ Trọng Đức 13/11/1999 16.5 20.0 17.0 12.0 65.5

14 TA0297 1781410108 Nguyễn Tấn Dũng 15/07/1999 20.0 24.0 29.0 17.0 90.0

15 TA0298 1681510006 Nguyễn Việt Dũng 02/12/1998 20.0 22.0 27.5 15.0 84.5

16 TA0299 1781410109 Nguyễn Huy Dương 18/09/1999 19.5 18.0 22.0 10.0 69.5

17 TA0300 1781610018 Nguyễn Đức Duy 03/07/1999 20.0 17.0 29.0 17.0 83.0

18 TA0301 1781110211 Bùi Minh Hải 13/06/1999 20.0 20.0 25.0 16.0 81.0
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19 TA0302 1781410112 Lê Duy Hiếu 28/03/1999 18.5 23.0 12.5 10.0 64.0

20 TA0303 1681420017 Đào Xuân Hòa 12/04/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

21 TA0304 1681420018 Vũ Đức Hòa 24/09/1998 18.5 20.0 17.5 11.0 67.0

22 TA0305 1781810212 Nguyễn Huy Hoàng 23/07/1999 19.5 20.0 30.0 10.0 79.5

23 TA0306 1781410116 Trịnh Việt Hùng 24/12/1999 17.5 20.0 16.0 16.0 69.5

24 TA0307 1781620051 Nguyễn Tất Hưng 15/09/1999 20.0 23.0 23.5 10.0 76.5

25 TA0308 1781410117 Bùi Xuân Huy 17/04/1999 20.0 23.0 26.0 9.0 78.0

26 TA0309 1581640020 Phạm Viết Khánh 18/10/1997 19.5 21.0 27.5 13.0 81.0

27 TA0310 1781810214 Đặng Trần Nhật Linh 27/07/1999 20.0 24.0 28.0 22.0 94.0

28 TA0311 1781810216 Mai Thị Loan 26/12/1999 19.5 19.0 28.0 18.0 84.5

29 TA0312 1781410122 Ngô Quang Luân 09/05/1999 17.5 22.0 30.0 17.0 86.5

30 TA0313 1681510015 Lại Quang Mạnh 11/07/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31 TA0314 1781420216 Nguyễn Tiến Mạnh 16/11/1999 18.5 22.0 20.5 16.0 77.0

32 TA0315 1781510234 Trần Văn Minh 24/07/1999 19.5 24.0 17.5 20.0 81.0

33 TA0316 1581820019 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 04/09/1997 19.5 23.0 13.0 12.0 67.5

34 TA0317 1681420030 Vũ Văn Phúc 28/04/1998 20.0 23.0 24.5 15.0 82.5

35 TA0318 1681810026 Nguyễn Cúc Phương 08/08/1998 20.0 23.0 11.0 22.0 76.0

36 TA0319 1581640039 Hoàng Minh Thắng 23/09/1997 20.0 19.0 12.5 19.0 70.5

37 TA0320 1781410132 Mai Văn Thịnh 28/09/1999 19.5 21.0 30.0 9.0 79.5

38 TA0321 1681420038 Đoàn Văn Thuận 28/04/1998 20.0 21.0 27.5 22.0 90.5

39 TA0322 1681420040 Mai Xuân Tiến 04/03/1998 20.0 20.0 25.0 19.0 84.0

40 TA0323 1681810042 Trần Nguyễn Thu Trang 23/06/1998 20.0 24.0 10.0 21.0 75.0
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41 TA0324 1781410133 Đỗ Văn Trung 30/10/1999 0.0 23.0 8.5 0.0 31.5

42 TA0325 1681420042 Nguyễn Quang Trung 01/02/1998 20.0 23.0 29.0 22.0 94.0

43 TA0326 1681510024 Bùi Văn Tuân 25/10/1998 20.0 20.0 29.5 23.0 92.5

44 TA0327 1681110032 Lê Anh Tuấn 06/02/1998 19.5 22.0 29.5 24.0 95.0

45 TA0328 1681950013 Nguyễn Anh Tuấn 09/08/1998 19.5 20.0 28.0 13.0 80.5

46 TA0329 1781410136 Nguyễn Đức Tuấn 04/08/1999 0.0 21.0 8.0 0.0 29.0

47 TA0330 1781810235 Đỗ Thị Hải Yến 21/05/1999 18.0 22.0 29.0 24.0 93.0


